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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                  Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022


BÁO CÁO (Tóm tắt)

Thẩm tra về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3) 

 

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã có báo cáo đầy đủ số 687/BC-UBTCNS15 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban TCNS xin báo cáo tóm tắt một số vấn đề chính như sau:
I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về cơ sở pháp lý và thẩm quyền xem xét, quyết định

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 29/2021/QH15 (Nghị quyết 29), Quốc hội đã giao “Đối với các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, các khoản vốn chưa phân bổ, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật”. Vì vậy, Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến là đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết 29 của Quốc hội.

Đối với nội dung điều chỉnh giảm, tăng tương ứng và điều chỉnh thay thế dự án, bố trí vốn cho các dự án chưa nằm trong danh mục trình Quốc hội trong nội bộ của Bộ GTVT và 3 địa phương: Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, việc cắt giảm vốn với những dự án chưa đủ điều kiện, chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc các dự án đã bố trí được nguồn vốn khác để bố trí vốn cho các dự án mới cần thiết, cấp bách, trong tổng mức vốn đã được Quốc hội giao cho bộ, ngành, địa phương, chưa có trong danh mục Chính phủ báo cáo Quốc hội là phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Nghị quyết 29. Một số ý kiến cho rằng, các dự án mới, chưa có trong danh mục Chính phủ báo cáo Quốc hội, cần trình Quốc hội xem xét quyết định.

2. Về tình hình phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn

Số vốn Chính phủ phải báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi giao KHĐTCTH là 455.909,989 tỷ đồng.

Tại Tờ trình 256 và Tờ trình 17, Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến trước khi giao KHĐTCTH đợt 3 là 100.426,504 tỷ đồng.

Như vậy, số vốn còn lại Chính phủ chưa trình UBTVQH cho ý kiến (sau đợt 3 này) là 355.483,485 tỷ đồng.
Đa số ý kiến Ủy ban TCNS cho rằng, sau hơn 01 năm từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc phân bổ, giao Kế hoạch chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tiến độ giao vốn là chậm, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện KHĐTCTH. Đề nghị Chính phủ quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, phân bổ hết số vốn còn lại theo quy định. Việc phân bổ, giao vốn KHĐTCTH đối với số vốn còn lại cần thực hiện trước 31/12/2022, sau thời hạn trên, chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào dự phòng chung để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc giao vốn chậm, đồng thời đề nghị kiên quyết cắt giảm toàn bộ số vốn đến nay chưa phân bổ, điều chuyển cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, còn thiếu vốn để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025. 

3. Về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3)

Ủy ban TCNS đề nghị tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 29 của Quốc hội, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH. Đồng thời, đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:

- Việc thay thế dự án trong danh mục phải là các dự án thực sự cần thiết, đã đủ thủ tục đầu tư và bảo đảm không vượt tổng số dự án, kế hoạch đầu tư vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29; việc bố trí vốn cho các dự án thay thế, các dự án điều chỉnh bổ sung phải tập trung để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với các địa phương, thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết 29. Chính phủ chịu trách nhiệm về hiệu quả và sự cần thiết phải đầu tư cho các dự án này.

- Về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương: ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có trong danh mục KHĐTCTH có tiến độ và khả năng giải ngân tốt, các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Đối với dự án khởi công mới, phải là dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đã ký kết hiệp định vay và triển khai trong giai đoạn 2022-2025. 
- Về điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn NSTW đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án, trường hợp bố trí vốn cho các dự án mới chưa có trong danh mục dự án đã báo cáo Quốc hội phải là các dự án thực sự cần thiết, cấp bách. 

II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Về giao KHĐTCTH nguồn NSTW trong nước (96.321,830 tỷ đồng)
a. Về giao KH vốn cho 109 dự án với tổng số vốn là 94.976,020 tỷ đồng theo Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021 của Chính phủ báo cáo Quốc hội nay đã đủ thủ tục đầu tư 

Ủy ban TCNS cho rằng, Chính phủ trình UBTVQH phương án phân bổ cụ thể là đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 29/2021/QH15. Ủy ban TCNS có một số ý kiến cụ thể như sau:

- Cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về số giao chi tiết cho 03 dự án quan trọng quốc gia (78.307.587 tỷ đồng), trong đó: (i) Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 là 46.911,587 tỷ đồng, cộng cả số đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của dự án 257 tỷ đồng là 47.168,587 tỷ đồng; (ii) Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội là 14.250 tỷ đồng; (iii) Dự án đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh là 17.146 tỷ đồng. Số chi tiết giao cho các dự án và việc điều chỉnh từ KHĐTCTH của Bộ GTVT cho các địa phương là phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án.

- Qua rà soát danh mục các dự án theo Tờ trình của Chính phủ, trong số 109 dự án, có 57 dự án điều chỉnh lại tên, 10 dự án có số vốn dự kiến bố trí thấp hơn số đã báo cáo Quốc hội; Một số dự án có thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 nhưng phần vốn NSTW bố trí không đủ theo mức vốn được phê duyệt, đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ nội dung này.

b. Về giao Kế hoạch vốn 1.345,810 tỷ đồng cho 5 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội thay thế cho 8 dự án đã báo cáo Quốc hội

Theo Tờ trình của Chính phủ, có 3 địa phương (Thành phố Đà Nẵng, Đồng Tháp, Lạng Sơn) đề nghị thay thế 08 dự án đã có trong danh mục báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 243/BC-CP nhưng chưa đủ thủ tục đầu tư (tổng số vốn là 1.595 tỷ đồng) bằng 05 dự án khác chưa báo cáo Quốc hội nhưng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, có thể triển khai ngay (tổng số vốn là 1.345,810 tỷ đồng); việc điều chỉnh tăng, giảm số vốn bố trí giữa các dự án là trong nội bộ của địa phương, không làm tăng tổng mức vốn đầu tư công đã được Quốc hội quyết định.

- Đa số ý kiến Ủy ban TCNS nhất trí với đề xuất của Chính phủ về trường hợp điều chỉnh dự án của TP Đà Nẵng và tỉnh Đồng Tháp vì: việc thay thế các dự án chưa cấp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư bằng các dự án cấp bách, cần ưu tiên hơn và đã đủ thủ tục đầu tư, đưa vào triển khai thực hiện được ngay và không làm thay đổi cơ cấu vốn. Tuy nhiên, đề nghị các địa phương phải cam kết không bố trí cho những dự án đã đề nghị thay thế, rút ra khỏi danh mục.

- Đối với việc thay thế dự án của tỉnh Lạng Sơn: thay 5 dự án (gồm 4 dự án giao thông, 1 dự án thủy lợi) bằng 2 dự án mới (1 dự án thuộc lĩnh vực khu công nghiệp và khu kinh tế; 1 dựa án thuộc lĩnh vực giao thông). Ủy ban TCNS cho rằng, việc điều chỉnh dự án như Chính phủ trình làm thay đổi cơ cấu vốn giữa các lĩnh vực, như vậy chưa bảo đảm nguyên tắc “không làm thay đổi cơ cấu, tổng mức vốn từng ngành, lĩnh vực trong nội bộ của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 29”. Vì vậy, đề nghị điều chỉnh lại phương án bố trí vốn.

Một số ý kiến cho rằng, các dự án mới, chưa có trong danh mục Chính phủ báo cáo Quốc hội, cần trình Quốc hội xem xét quyết định.

Có ý kiến đề nghị, đối với 8 dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư phải thu hồi vốn, không bố trí cho các dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên mà xem xét bố trí cho các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt nhưng còn thiếu vốn.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ giải trình về trường hợp cắt giảm vốn bố trí cho Khu công nghiệp sang cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 2), số vốn 400 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục II-B, đối với tỉnh Đồng Tháp). Mức vốn NSNN hỗ trợ cho các cụm công nghiệp trước đây rất nhỏ, do vậy, đề nghị không hỗ trợ lớn như mức Chính phủ đề xuất tại Tờ trình này.

2. Về đề nghị điều chỉnh giảm, tăng kế hoạch vốn trong nội bộ Bộ GTVT

Chính phủ đề nghị Điều chỉnh giảm 3.158,976 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và 54,97 tỷ đồng vốn đối ứng đã được Thủ tướng Chính phủ giao (Dự án Cầu Đại Ngãi) để điều chỉnh tăng tương ứng cho 02 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải.

Ủy ban TCNS cho rằng, việc điều chuyển trong nội bộ, cơ quan trung ương và địa phương đối với dự án đã được giao kế hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các dự án được phân bổ vốn là các dự án chưa có trong danh mục báo cáo Quốc hội khi phê duyệt KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025, vì vậy, UBTVQH có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đối với danh mục các dự án này.

Theo Tờ trình của Chính phủ, nguyên nhân điều chỉnh là do Dự án Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 là Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn nước ngoài nguồn NSTW, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Do thực hiện các thủ tục vay vốn chậm, Chính phủ dự kiến sử dụng vốn trong nước của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Số vốn KHĐTCTH nguồn nước ngoài của Dự án này điều chỉnh giảm để bố trí cho 2 dự án cần thiết, cấp bách khác trong nội bộ của Bộ GTVT. Ủy ban TCNS nhận thấy, việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng số vốn, cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định phân bổ cho Bộ GTVT. Vì vậy, Ủy ban TCNS nhất trí với đề xuất của Chính phủ. 

3. Về phân bổ KHĐTCTH vốn nước ngoài 4.104,674 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ 
Ủy ban TCNS nhận thấy 16 dự án Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến đã có đủ thủ tục đầu tư với tổng số vốn là 4.104,674 tỷ đồng. Bao gồm 595,277 tỷ đồng cho 6 dự án chuyển tiếp, đã được Thủ tướng Chính phủ giao KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025, nay đề nghị bổ sung thêm và 3.509,397 tỷ đồng bố trí cho 10 dự án mới chưa được báo cáo Quốc hội, đến nay đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và gia hạn hiệp định.  

Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung đầy đủ thông tin về lũy kế vốn đã bố trí, thời gian ký kết và kết thúc Hiệp định, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án; đồng thời, rà soát, bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ cam kết.

Một số ý kiến cho rằng, các dự án mới, chưa có trong danh mục Chính phủ báo cáo Quốc hội, cần trình Quốc hội xem xét quyết định.

4. Về hình thức văn bản cho ý kiến của UBTVQH

Đa số ý kiến cho rằng, sau khi UBTVQH cho ý kiến về nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội ban hành văn bản thông báo ý kiến Kết luận của UBTVQH tại phiên họp để giao Chính phủ thực hiện là thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị quyết 29. Hình thức này cũng đã được UBTVQH thực hiện cho ý kiến đối với Tờ trình Chính phủ về về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).
Có ý kiến đề nghị ban hành Nghị quyết riêng của UBTVQH về nội dung phân bổ và giao vốn (đợt 3), trong đó quy định đầy đủ nội dung, thông tin, số liệu tương tự như nội dung Quốc hội thông qua theo quy định tại Luật Đầu tư công.

III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN TCNS

Từ những phân tích cụ thể nêu trên và theo ý kiến đa số thành viên Ủy ban TCNS, Ủy ban TCNS xin kiến nghị UBTVQH một số vấn đề sau:

1. Thống nhất chủ trương (i) Chính phủ tiếp tục giao vốn ĐTCTH giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; (ii) Phân bổ, giao KHĐTCTH vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ theo đề nghị của Chính phủ; (iii) Điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án trong nội bộ Bộ GTVT và 3 địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. 
Thống nhất việc giao vốn kế hoạch cho 03 dự án quan trọng quốc gia 78.307,587 tỷ đồng, (Trong đó, điều chỉnh giảm KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải 31.396 tỷ đồng để giao về các địa phương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh:  Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An).

2. Về danh mục dự án cụ thể: Việc phân bổ, bố trí KHĐTCTH nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3) cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH, Nghị quyết 29 của Quốc hội. 

 Chính phủ rà soát theo kiến nghị của Ủy ban TCNS đã nêu tại phần II, giao kế hoạch vốn theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, bố trí vốn tập trung, không dàn trải. 
3. Giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để báo cáo UBTVQH cho ý kiến để phân bổ số vốn còn lại (355.483,485 tỷ đồng) trước ngày 31/12/2022. Sau thời hạn trên, số vốn còn lại chưa phân bổ phải chuyển vào dự phòng chung của KHĐTCTH.

4. Về hình thức văn bản: sau khi UBTVQH cho ý kiến, Tổng thư ký Quốc hội thông báo ý kiến Kết luận của UBTVQH tại phiên họp để giao Chính phủ thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến KHĐTCTH vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3). Ủy ban TCNS kính trình UBTVQH xem xét, quyết định.
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